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I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức 
- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa cường độ dòng điện của cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.
- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
- Nêu được các ứng dụng của động cơ không đồng bộ trong đời sống, thực tiễn.
2. Kĩ năng – năng lực hình thành

* Kĩ năng: 
- Giải được các bài toán cơ bản liên quan đến máy biến áp
- Giải thích được hoạt động máy phát điện xoay chiều

-  Giải thích được sự quay không đồng bộ; Giải được bài tập về phần máy điện
- Vận dụng một số dạng bài tập đơn giản về máy phát điện một pha
* Năng lực hình thành:
 -  Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng trong thực tế.)

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận, trình bày kết quả học tập.

 - Năng lực tính toán: Sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

 - Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông: Sử dụng app Casio để thay thế máy tính tay 

3. Về thái độ - phẩm chất:
 - Hs có tinh thần hợp tác có hứng thú học trong việc học tập môn Vật lí.

 - Có tác phong làm việc khoa học rèn phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:
 - Giáo án, SGK, các hình ảnh, video minh họa bài học
 - Phiếu học tập (Trích từ tài liệu)

2. Học sinh:
­ Ôn lại các kiến thức cũ liên quan hiện tượng cảm ứng điện từ
- Ôn kiến thức về suất điện động cảm ứng
III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời lượng dự kiến

	Khởi động
	Hoạt động 1
	Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về máy điện
	5 phút.

	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu về máy biến áp và truyền tải điện
	30 phút

	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về máy phát điện xoay chiều

Tìm hiểu về động cơ không đồng bộ
	30 phút

	Luyện tập
	Hoạt động 4

	Hệ thống hóa kiến thức. 

Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng
	20 phút



	Vận dụng, mở rộng tìm tòi
	Hoạt động 5
	Tự tìm hiểu về vai trò của máy điện trong cuộc sống
	5 phút


IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động nhóm (chia lớp thành 4 nhóm hoặc 12 nhóm nhỏ) và sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, SGK; phương pháp quan sát hình ảnh, video; phát hiện và giải quyết vấn đề

TIẾT 29
A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1: 
Khởi động làm nảy sinh vấn đề 
1. Mục tiêu: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề về máy điện
                     Giới thiệu các nội dung cần tìm hiểu của chủ đề
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

    Hình thức tổ chức: Làm việc nhóm.

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh, đoạn phim về mạng điện quốc gia, máy điện xoay chiều như: máy phát điện, môtơ nước, máy quạt gia đình, …

· Các cách làm giảm hao phí điện năng khi truyền tải.

· Những hình ảnh đã cho liên quan đến loại thiết bị điện gì? 
· Hoạt động của loại động cơ đó liên quan đến những kiến thức vật lý nào đã học?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận

- Báo cáo kết quả và thảo luận

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	Các vấn đề cần nghiên cứu:

- Tìm hiểu về máy biến áp và truyền tải điện
- Tìm hiểu về máy phát điện xoay chiều

- Tìm hiểu về động cơ không đồng bộ


4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ; giấy nháp
5. Sản phẩm: Biết được các kiến thức cần tìm hiểu trong chủ đề

6. Đánh giá sản phẩm:
+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 1

1. Mục tiêu: 
- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa cường độ dòng điện của cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi
3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV đưa ra bài toán truyền tải điện năng đi xa yêu cầu học sinh hoạt động theo  nhóm và trả lời các câu hỏi
2. GV cho HS xem mô hình về cấu tạo máy biến áp
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm học sinh quan sát, thảo luận và ghi kết quả thảo luận

- Hoàn thành phiếu học tập 1

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 

PHIẾU HỌC TẬP 1

1. GV đưa ra bài toán truyền tải điện năng đi xa yêu cầu học sinh hoạt động theo  nhóm và trả lời các câu hỏi:

       + Điện năng khi truyền tải đi xa có bị hao phí không? Vì sao?
       + Công suất hao phí trên đường dây truyền tải xác định bằng công thức nào?

       + Dựa vào công thức trên  bằng cách nào có thể giảm được công suất hao phí?
2. GV cho HS xem mô hình về cấu tạo máy biến áp.

- Gv chia nhóm và đặt nhiệm vụ trước lớp, yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

     + Nêu cấu tạo của máy biến áp? Tại sao lõi máy biến áp phải làm bằng các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau?
    + Máy biến áp hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? công dụng của máy biến áp?

    + Trình bày nguyên tắc hoạt của máy biến áp?
    + Viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp?

    + Những tổn thất năng lượng trong biến áp và quá trình truyền tải điện năng đi xa, đưa ra phương án khắc phục?
5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa

Công suất phát đi từ nhà máy phát điện

P = UI

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải: Php = rI2 = r
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Với công suất phát P xác định, để giảm Php ta phải giảm r hoặc tăng U

Tuy nhiên, biện pháp tăng U có hiệu quả rõ rệt: Tăng U lên n lần thì Php giảm n2 lần.
II. Máy biếp áp

Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều (không làm thay đổi tần số).

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

a. Cấu tạo: SGK

b. Nguyên tắc: Máy biến áp hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp

Gọi N1, U​1 là số vòng dây và điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp (cuộn dây nối với nguồn)

Gọi N2, U​2 là số vòng dây và điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp (cuộn dây nối với tải tiêu thụ)

+ Khi cuộn thứ cấp hở (I2 = 0): 
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Kết luận: 
Nếu N2 > N1 thì U2 > U1: Máy tăng áp.

Nếu N2 < N1thì U2 < U1: Máy hạ áp.

+ Khi cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ (I2 ( 0, máy biến áp ở chế độ có tải), máy biến áp lí tưởng

ta có: P1 = P2 hay U1I1 = U2I2
Do đó: 
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III. Ứng dụng của máy biến áp

+ Thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều đến các giá trị thích hợp.

+ Sử dụng trong việc truyền tải điện năng để giảm hao phí trên đường dây truyền tải.

+ Sử dụng trong máy hàn điện nấu chảy kim loại.
6. Đánh giá sản phẩm:
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

TIẾT 30
Hoạt động 3: Hình thành kiến thức 2
1. Mục tiêu: 

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.
- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Nêu được các ứng dụng của phát điện xoay chiều; động cơ không đồng bộ trong đời sống, thực tiễn.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: 

Phương pháp dạy học nhóm; phương pháp giải quyết vấn đề; kĩ thuật hoạt động nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	1. GV cho HS xem mô hình cấu tạo máy phát điện xoay chiều 1 pha.
2. GV cho HS xem mô hình cấu tạo động cơ không đồng bộ.
3. Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm học sinh quan sát và ghi kết quả thảo luận

- Hoàn thành Phiếu học tập 2

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Các nhóm báo cáo theo sự phân công của GV.

  Các nhóm khác bổ sung, phản biện.

- GV chốt lại kiến thức

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV kết luận lại nội dung và giải đáp thắc mắc của HS.

Nhận xét các câu trả lời

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, giấy nháp. 
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Giới thiệu mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha
- Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha.

- Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha.

- Làm thế nào để tăng tần số của máy phát điện xoay chiều một pha?
- Cách tính tần số dòng điện do máy phát ra?

Gợi ý:



+ Nếu máy phát có 1 cuộn dây và 1 nam châm (một cặp cực), rôto quay n vòng trong 1 giây thì tần số của dòng điện là f = n.

    + Nếu máy có p cặp cực và rôto quay n vòng trong 1 giây thì f = np.

2. Giới thiệu mô hình động cơ không đồng bộ ba pha (máy phát điện xoay chiều 3 pha)

- Giải thích sự quay của khung dây khi nam châm quay.

- Giải thích sự quay không đồng bộ.
5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
I. Máy phát điện xoay chiều một pha

1. Cấu tạo: hai phần chính
+ Phần cảm: là nam châm là phần tạo ra từ trường

+ Phần ứng: là những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động

Một trong hai phần quay (rôto), phần kia cố định (stato).

Phần ứng: tạo ra dòng điện, gồm nhiều cuộn dây giống nhau cố định trên một vòng tròn, gọi là stato. 

2. Hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi rôto quay, từ thông qua cuộn dây của biến thiên, làm xuất hiện suất điện động cảm ứng.

3. Tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra:    
[image: image4.wmf]fp.n
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p là số cặp cực; n là số vòng quay/s

Nếu máy có p cặp cực và rôto quay n vòng/phút thì f = 
[image: image5.wmf]n
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II. Máy phát điện xoay chiều ba pha

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động: 

Máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3
a. Cấu tạo: 
+ Stato có 3 cuộn dây giống nhau quấn trên 3 lõi sắt  đặt lệch nhau 1200 trên một vòng tròn

+ Rô to là một nam châm điện. 


b. Hoạt động: Khi quay đều với tốc độ góc ω thì trong 3 cuộn dây xuất hiện 3 suất điện động cùng biên độ, tần số nhưng lệch pha nhau 
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. Khi nối các đầu dây của 3 cuộn với 3 mạch ngoài (tải) giống nhau thì ta có hệ dòng điện xoay chiều 3 pha.

3. Dòng điện ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 
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. Nếu các tải đối xứng thì 3 dòng  này sẽ có cùng biên độ.
* Những ưu việt của dòng ba pha

+ Dùng trong truyền tải đi xa tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí.

+ Cung cấp điện cho các động cơ ba pha.
III. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ


1. Sự quay không đồng bộ

Nếu khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ góc nhỏ hơn.


2. Nguyên tắc hoạt động:  nguyên tắc sự quay không đồng bộ.

+ Tạo từ trường quay bằng cách cho dòng điện 3 pha chạy vào 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200.

+ Đặt trong từ trường quay một rô to lồng sóc thì nó sẽ quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường 
6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV có thể tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau thông qua các tiêu chí trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hoạt động 4: Luyện tập thêm các câu hỏi, bài tập vận dụng

1. Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến chủ đề.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: 

	STT
	Bước
	

Nội dung

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV phát phiếu học tập, hoặc trích câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	HS làm việc nhóm hoàn thành phiếu học tập; câu hỏi, bài tập trong tài liệu (đã phát)

	3
	Báo cáo, thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác lắng nghe, phản biện và nhận xét

- GV nhận xét, bổ sung và sửa chữa (nếu cần)

	4
	Hợp thức hóa kiến thức
	- GV nêu đáp án

- HS tiếp thu.


4. Phương tiện dạy học: máy chiếu, phiếu học tập, tài liệu bài tập Chương

PHIẾU HỌC TẬP 3
Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ

   A. 25 vòng/phút.
    B. 480 vòng/phút.

C. 75 vòng/phút.
 
D. 750 vòng/phút.
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto quay với tốc độ 1200 vòng/phút và có 12 cặp cực từ. Tính tần số dòng điện tạo ra từ máy phát trên.

   A. 60Hz

B. 200Hz

C. 240Hz
 D. 50Hz


Câu 3: Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho 

A. nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.

B. dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.

C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.

Câu 4: Chọn phát biểu sai?


Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có 

A. độ lớn không đổi.
B. phương không đổi.
C. hướng quay đều.

D. cùng tần số dòng điện.

Câu 5: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 3 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50 Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ bằng 


A. 3000 vòng/min.

B. 1500 vòng/min.

C. 1000 vòng/min.

D. 500 vòng/min.

Câu 6: Một động cơ điện xoay chiều của máy giặt tiêu thụ điện công suất 440 W với hệ số công suất là 0,8. Điện áp hiệu dụng của lưới điện là 220 V. Cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ là

A.
2,5 A.




B.
3 A.





C.
6 A.





D.
1,8 A.

Bài tập về nhà: 
Bài 1: Một động cơ điện mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50 Hz, với hiệu điện thế hiệu dụng 200 V, tiêu thụ một công suất 1,2 kW. Cho biết hệ số công suất của động cơ là 0,8 và điện trở hoạt động của động cơ là 2 Ω. Xác định hiệu suất của động cơ

ĐS
90,6%.






Bài 2: Một động cơ điện xoay chiều có công suất 1,5 kW, có hiệu suất 80%. Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút?

ĐS:
2,16.106 J.



5. Sản phẩm: Bài giải của học sinh.

6. Đánh giá sản phẩm:

- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- GV đánh giá HS trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động (thời gian thực hiện, số lượng ý kiến, mức độ hoàn thành, ghi chép). 

- Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết công việc GV giao; giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hoạt động 5: Vận dụng, tìm tòi mở rộng 

1. Mục tiêu:

- Vận dụng linh hoạt các công thức về máy biến áp làm các bài tập nâng cao trong tài liệu

- Tìm hiểu và giải thích:

    + Tại sao muốn giảm r, lại phải tăng tiết diện dây và tăng khối lượng đồng?
    + Tại sao các điện áp ở hai cuộn sơ cấp và thứ cấp có cùng tần số?
    +  Giải thích máy hàn điện theo nguyên tắc biến áp trên hình 16.6?
2. Tổ chức hoạt động:

   - Yêu cầu học sinh: Làm việc ở nhà, nộp báo cáo kết quả.

   - Giáo viên: Hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập. Gợi ý một số trang Web. 

3. Sản phẩm hoạt động: 
- Bài làm, ghi chép của học sinh.

4. Đánh giá sản phẩm: 
- Nội dung vở ghi, tài liệu của học sinh
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